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Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.

Cấp độ: Vận dụng

I. ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả phép tính với độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả  .

Thương của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả  . Hiệu của 
số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

                A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả . Tích của số
lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

                A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả   . Tổng 
của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

                A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

                D. . B. . C. . D. .

Câu 9: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

                A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. .B. . C. . D. .

Câu 13: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. .B. . C. . D. .

Câu 14: Tính  và   , kết quả của  và  được 

làm tròn với độ chính xác . Sau đó tính tổng của  và 

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: Tính  và   , kết quả của  và  được 

làm tròn với độ chính xác . Sau đó tính hiệu của  và 

A. . B. . C. . D. .

B. PHẦN TỰ LUẬN
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Câu 1:  Thực hiện phép tính: , sau đó áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng 

kết quả phép tính với độ chính xác 

Câu 2: Uớc lượng các số thập phân vô hạn tuần hoàn với độ chính xác ; rồi thực hiện 

phép tính: 

Câu 3: Làm tròn các số trong biểu thức với độ chính xác , rồi tính giá trị của biểu 

thức:

Câu 4: Thực hiện phép tính: , sau đó áp dụng quy ước làm tròn số để ước 

lượng kết quả phép tính với độ chính xác 

Câu 5: Làm tròn các số với độ chính xác , rồi tính giá trị của biểu thức:

Câu 6: Làm tròn số  với độ chính xác , sau đó so sánh với số  

Câu 7: Làm tròn số với độ chính xác , sau đó so sánh với số  

Câu 8: Tìm  với độ chính xác , biết  

Câu 9: Tìm  với độ chính xác , biết 

Câu 10: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là ?

Câu 11: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là và 

trong các số nguyên đó có bao nhiêu số chia hết cho tích  ?

Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là và 

trong các số nguyên đó có bao nhiêu số chia hết cho tích  ?

Câu 13: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính 
tổng của chúng.

      Câu 14: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính 
hiệu của chúng.

TÀI LIỆU NHÓM : CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC 
Trang 3



NGÂN HÀNG HÀNG CÂU HỎI TOÁN 7 THEO CT GD2018

 Câu 15: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

  Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính tích của 
chúng.

 HẾT 
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II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đáp án C C D B A B D A C

Câu hỏi 10 11 12 13 14 15

Đáp án B D A C D B

Câu 1: Áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả phép tính với độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Làm tròn với độ chính xác  của mỗi số hạng:

Thực hiện phép tính sau khi các số hạng đã được làm tròn:

Câu 2: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả  . Thương của 
số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.

Theo đề bài ta có số lớn nhất trước khi làm tròn là: , số nhỏ nhất trước khi làm tròn là: 

Thương của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là:

Câu 3: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có:
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( độ chính xác )

Câu 4: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Ta có:
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Câu 5: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả  . Hiệu của 
số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

                A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Theo đề bài ta có số lớn nhất trước khi làm tròn là: , số nhỏ nhất trước khi làm tròn là: 

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là:

Câu 6: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả . Tích của số
lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Theo đề bài ta có số lớn nhất trước khi làm tròn là: , số nhỏ nhất trước khi làm tròn là: 

Tích của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là:

Câu 7: Một số tự nhiên sau khi làm tròn với độ chính xác  thì cho kết quả   . Tổng 
của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Theo đề bài ta có số lớn nhất trước khi làm tròn là: , số nhỏ nhất trước khi làm tròn là: 

Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trước khi làm tròn là:

Câu 8: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .
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Lời giải

Chọn A.

Câu 9: Cho  , tìm x biết độ chính xác 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.
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Câu 10: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Câu 11: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.
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Câu 12: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. .B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A.

Câu 13: Tính  ta được kết quả với độ chính xác  là

A. .B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C.
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Câu 14: Tính  và   , kết quả của  và  được 

làm tròn với độ chính xác . Sau đó tính tổng của  và 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có:
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Và

Do đó:

Câu 15: Tính  và   , kết quả của  và  được 

làm tròn với độ chính xác . Sau đó tính hiệu của  và 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Ta có:
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Và

Do đó:

B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:  Thực hiện phép tính: , sau đó áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng 

kết quả phép tính với độ chính xác 

Lời giải
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Vậy kết quả sau làm tròn là 

Câu 2: Uớc lượng các số thập phân vô hạn tuần hoàn với độ chính xác ; rồi thực hiện 

phép tính: 

Lời giải

Câu 3: Làm tròn các số trong biểu thức với độ chính xác , rồi tính giá trị của biểu 

thức:

Lời giải

Câu 4: Thực hiện phép tính: , sau đó áp dụng quy ước làm tròn số để ước 

lượng kết quả phép tính với độ chính xác 

Lời giải
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Vậy kết quả sau làm tròn là 

Câu 5: Làm tròn mỗi số với độ chính xác , rồi tính giá trị của biểu thức:

Lời giải

Câu 6: Làm tròn số  với độ chính xác , sau đó so sánh với số  

Lời giải

Ta có:

 (với độ chính xác )

Nên

 

Câu 7: Làm tròn số với độ chính xác , sau đó so sánh với số  

Lời giải

Ta có:

 (với độ chính xác )

Nên

Câu 8: Tìm  với độ chính xác , biết  

Lời giải
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          Ta có:

Do đó:

 
 Vậy:

           (với độ chính xác )

Câu 9: Tìm  với độ chính xác , biết 

Lời giải

         Ta có:
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        Vậy: 

        (với độ chính xác )

Câu 10: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là ?

Lời giải

       Số nguyên lớn nhất làm tròn trăm thành  là số .

Số nguyên nhỏ nhất làm tròn trăm thành  là số .

  Do đó số số nguyên làm tròn trăm thành  là:   (số)

Câu 11: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là , và 

trong các số nguyên đó có bao nhiêu số chia hết cho tích  ?

Lời giải

         Số nguyên lớn nhất làm tròn trăm thành  là số .

  Số nguyên nhỏ nhất làm tròn trăm thành  là số .

  Do đó số số nguyên làm tròn trăm thành  là:   (số)

  Có một số chia hết cho tích , đó là 

Câu 12: Có bao nhiêu số nguyên khi làm tròn với độ chính xác , cho kết quả là , và 

trong các số nguyên đó có bao nhiêu số chia hết cho tích  ?

Lời giải

         Số nguyên lớn nhất làm tròn trăm thành  là số .

  Số nguyên nhỏ nhất làm tròn trăm thành  là số .
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  Do đó số số nguyên làm tròn trăm thành  là:   (số)

  Không có số nào chia hết cho tích 

Câu 13: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính 
tổng của chúng.

Lời giải

        Ta có:

        

        

        Làm tròn kết quả với độ chính xác , ta có:

       

       
       Do đó:

     

      Câu 14: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính 
hiệu của chúng.

  Lời giải

        Ta có:

        

        

        Làm tròn kết quả với độ chính xác , ta có:

       

       
       Do đó:
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       Câu 15: Viết hai phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn: ,  .

  Làm tròn kết quả của hai số thập phân tương ứng với độ chính xác  rồi tính tích của 
chúng.

Lời giải

        Ta có:

        

        

        Làm tròn kết quả với độ chính xác , ta có:

       

       
       Do đó:

       

 HẾT 
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